
ÔN TẬP CHỦ ĐỀ NHIỄM SẮC THỂ 

I. LÝ THUYẾT 

 

II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Các em làm bài tập trắc nghiệm trên 2 link sau 

bit.ly/chuong1cosoditruyenvabiendi1 

bit.ly/chuong1cosoditruyenvabiendi2 

III. TRẮC NGHIỆM 

CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG NST VÀ ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST 

Câu 1. Các mức xoắn của NST ở sinh vật nhân chuẩn theo thứ tự:  

1. nuclêôxôm   2. Sợi nhiễm sắc  3. phân tử ADN   4. crômatit   5. Sợi cơ bản  

A. 1-2-3-4-5.   B. 3-5-1-2-4.   C. 3-1-2-5-4.   D. 3-1-5-2-4.  

Câu 2.  Cặp NST tương đồng là cặp NST  

A. giống nhau về hình thái, khác nhau về kích thước và một có nguồn gốc từ bố, một có nguôn gôc từ 

mẹ.  

B. giống nhau về hình thái, kích thước và có cùng nguồn gốc từ bố hoặc có nguồn gốc từ mẹ.  

C. Kkhác nhau về hình thái, giống nhau về kích thước và một có nguồn gốc từ bố, một có nguôn gôc từ 

mẹ.  

D. giống nhau về hình thái, kích thước và một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mę.  



Câu 3. Đặc điểm nào sau đây của cặp NST giới tính là không chính xác?  

A. Hầu hết sinh vật có một cặp NST giới tính và khác nhau ở hai giới.  

B. Một số trường hợp con đực hoặc cái chỉ có một NST giới tính.  

C. Trên cặp NST giới tính chứa các gen quy định giới tính và các gen quy định các tính trạng thường.  

D. Con đực mang cặp NST giới tính XY, con cái mang cặp NST giới tính XX.  

Câu 4. Những đột biến nào dưới đây không làm mất hoặc thêm vật chất di truyền?  

A. Chuyển đoạn và lặp đoạn.     B. Mất đoạn và lặp đoạn.  

C. Đảo đoạn và chuyển đoạn trong 1 NST.   D. Lặp đoạn và chuyển đoạn.  

Câu 5. Hậu quả của dạng đột biến chuyển đoạn là  

A. làm giảm sức sống hoặc gây chết  

B. Llàm giảm hoặc làm tăng sự biểu hiện của một tính trạng  

C. ít ảnh hưởng đến sức sống của cα thể góp phần làm sai khác giữa các NST tương ứng trong cùng một 

loài và góp phân làm đa dạng cho loài  

D. đột biến xảy ra lớn thì thường gây chết hoặc mất khả năng sinh sản  

Câu 6. Loại đột biến nào sau đây thường không làm thay đổi số lượng và thành phần gen trên một 

nhiễm sắc thể?  

A. Lặp đoạn nhiễm sắc thể.   B. Đảo đoạn nhiễm sắc thể.  

C. Mất đoạn nhiễm sắc thể.            D. Chuyển đoạn giữa hai nhiễm sắc thể khác nhau.  

Câu 7. Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có thể xác định vị trí của gen trên nhiêm săc thê là 

A. mất đoạn.      B. đảo đoạn.        C. lặp đoạn.       D. chuyển đoạn  

Câu 8. Khi nói về NST ở người bình thường, có mấy nhận định không chính xác trong các nhận định 

sau đây? 

(1) Mỗi NST chỉ chứa một phân tử ADN. (2) Mỗi tế bào xoma chưa 46 NST 

(3) NST là cấu trúc mang gen của tế bào, được cấu tạo từ ADN và protein chủ yếu loại histon 

(4) Những người khác nahu có số lượng, hình thái, cấu trúc khác nhau 

A. 3                       B. 2                           C. 4                                D. 1 

Câu 9. Trong những dạng đột biến sau đây dạng đột biến nào không làm thay đổi số lượng gen có trong 

nhóm liên kết? 

1. Đột biến đảo đoạn.                2. Đột biến chuyển đoạn trên cùng một nhiễm sắc thể.        

3. Đột biến mất đoạn.                4. Đột biến lặp đoạn. Phương án đúng là:   

A. 1, 2, 3.                            B. 1, 2.                C. 1, 2, 3, 4.            D. 1, 2, 4.  

Câu 10. Một nuclêôxôm gồm 

 A. 8 phân tử histôn được quấn quanh bởi 7/4 vòng xoắn ADN khoảng 146 cặp nuleotit 

 B. 8 phân tử histôn được quấn quanh bởi 7/4 vòng xoắn ADN khoảng 116cặp nuleotit 

 C.10 phân tử histôn được quấn quanh bởi 12/4 vòng xoắn ADN khoảng 96 cặp nuleotit 

 D.10 phân tử histôn được quấn quanh bởi 7/4 vòng xoắn ADN khoảng 146 cặp nuleotit 

Câu 11. Cho 2 NST có trình tự các gen như sau, xác định dạng đột biến 

 

           

        

A. mất đoạn.                                             B. lặp đoạn 

C. chuyển đoạn không tương hỗ              D. chuyển đoạn tương hỗ 

Câu 12. Cho 2 NST có trình tự các gen như sau, xác định dạng đột biến 

 

 

A. đảo đoạn.                                     B. chuyển đoạn. 

C. chuyển đoạn không tương hỗ.     D. chuyển đoạn tương hỗ 

Câu 13. Cho  NST có trình tự các gen như sau, xác định dạng đột biến 

 

 

A B C D    E F M N Q     R M N A B C D    E F Q     R 

A B C D    E F M N Q     R M N C D    E F  A B Q    R 

A B C D    E F A B E   D C F 



 

A. đảo đoạn.                                   B. lặp đoạn.        C. chuyển đoạn.   D. mất đoạn. 

Câu 14. Cho  NST có trình tự các gen như sau, xác định dạng đột biến 

 

       

 

A. đảo đoạn.                   B. lặp đoạn.          C. chuyển đoạn.              D. mất đoạn. 

Câu 15. Trong chọn giống để loại bỏ những gen không mong muốn, con người đã ứng dụng dạng đột 

biến  

A. mất đoạn.         B. đảo đoạn.          C. chuyển đoạn .             D. lặp đoạn. 
 

ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST 
Câu 16. Thể lệch bội là những biến đổi về số lượng NST xảy ra ở 

A. một số cặp NST.                   B. một hay một số cặp NST.   

C. tất cả các cặp NST.        D. một cặp NST. 

Câu 17. Đột biến lệch bội gồm có các dạng cơ bản là  

A. thể không (2n), thể một (2n+1), thể ba (2n+3), thể bốn (2n+4).  

B. thể không (2n-2), thể một (2n), thể ba (2n+1+1+1), thể bốn (2n+1+1+1+1).  

C. thể không (2n-2), thể một (2n-1), thể ba (2n+1), thể bốn (2n+2).  

D. thể không (2n), thể một (2n+1), thể ba (2n+2), thể bốn (2n+3).  

Câu 18. Sự rối loạn một cặp NST trong quá trình phân bào đã tạo nên đột biến 

A. thể ba hoặc thể một.        B. thể tam bội hoặc thể song nhị bội. 

C. thể tứ bội hoặc thể ba.        D. Thể không hoặc đơn bội. 

Câu 19. Hội chứng nào dươi đây là thể một?  

A. Tocno.                   B. Claiphento.                 C. Siêu nữ.                D. Đao 

Câu 20. Sự kết hợp giữa giao tử 2n với giao tử 2n của cùng một loài tạo ra hợp tử 4n. Hợp tử này có thể 

phát triển trên thành thể 

A. tứ bội   B. tam bội   C. bốn nhiễm   D. bốn nhiễm kép  

Câu 21. Thế nào là đột biến dị đa bội? 

A. Đột biến làm thay đổi số lượng NST ở một hay một số cặp NST hoặc toàn bộ NST. 

B. Là đột biến về số lượng NST xảy ra ở một hay một số cặp NST tương đồng. 

C. Là khi cả 2 bộ NST của 2 loài khác nhau cùng tồn tại trong l tế bào do lai xa kèm đa bội hoá.  

D. Là sự tăng một số nguyên lần số NST đơn bội của cùng một loài và lớn hơn 2n. 

Câu 22. Đột biến đa bội đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiến hoá vì nó góp phần 

A. làm tăng khả năng sinh sản.            B. hình thành nên loài mới. 

C. tạo ra những kiểu hình mới.                D. tạo ra những cá thể mới.  

Câu 23. Khi nói về đặc điểm của đột biến đa bội, phát biểu nào sau đây không đúng?  

A. Những giống cây ăn quả không hạt như nho, dưa hẩu thường là tự đa bội lẻ.  

B. Hiện tượng tự đa bội khá phổ biến ở động vật trong khi ở thực vật là tương đối hiếm.  

C. Quá trình tổng hợp các chất hữu cơ trong tế bào đa bội xảy ra mạnh mẽ hơn so với trong tế bào lưỡng 

bội. 

D. Các thể tự đa bội lẻ (3n, 5n,...) hầu như không có khả năng sinh giao tử bình thường. 

Câu 24. Thể lệch bội trong tế bào 

A. sinh dưỡng mang 3 NST thuộc l cặp NST nào đó.  B. giao tử mang 2n NST.  

C. giao tử mang n NST.                                        D. sinh dưỡng mang 2 NST thuộc 1 cặp NST nào đó.  

A B C D    E F A B C B C D  E F 



Câu 25. Trường hợp nào sau đây các gen không tạo thành cặp gen alen? 

(1). thể tam nhiễm   (2). thể một nhiễm   (3). thể khuyết nhiễm  

(4). thể đơn bội .   (5). mất đoạn NST   (6). gen chỉ có trên X ở giới dị giao  

(7), thể đồng hợp   (8). thể tam bội   (9). thể một nhiễm kép  

(10). thể tam nhiễm kép  (11). gen ti thể, lục lạp 

Tổ hợp các ý đúng là: 

A. 2, 4, 5, 6, 7, 11  B. 1, 2, 3, 5, 6, 10  C. 1, 3, 6, 8, 9, 10  D. 2, 4, 5, 6, 9, 11  

Câu 26. Thể song nhị bội  

A. có tế bào mang hai bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của hai loài bố mẹ.  

B. có 2n nhiễm sắc thể trong tế bào.  

C. chỉ sinh sản vô tính mà không có khả năng sinh sản hữu tính.  

D. chỉ biểu hiện các đặc điểm của một trong hai loài bố mẹ.  

Câu 27. Để có thể tạo ra một cành tứ bội trên cây lưỡng bội, đã xảy ra hiện tượng không phân li của 

toàn bộ bộ NST 2n trong 

A. nguyên phân của tế bào xoma ở đỉnh sinh trưởng của cành cây.  

B. lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử  

C. nguyên phân của tế bào xoma tạo ra tế bào 4n  

D. giảm phân của tế bào sinh dục tạo giao từ 2n, qua thụ tinh tạo ra từ tứ bội  

Câu 28. Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể 2n. Trong quá trình giảm phân, bộ nhiễm sắc thể của tế 

bào không phân li, tạo thành giao tử chứa 2n. Khi thụ tinh, sự kết hợp của giao tử 2n này với giao tử 

bình thường (1n) sẽ tạo ra hợp tử có thể phát triển thành thể 

A. tự đa bội lẻ.  B. tự đa bội chẵn.   C. dị đa bội.   D. ba. 

Câu 29. Khi có sự rối loạn phân ly trong lần phân bào 1 của cặp nhiễm sắc thể giới tính ở tế bào sinh 

tinh người bố sẽ cho ra các loại giao tử là giao tử không có nhiễm sắc thể giới tính và giao tử mang 

nhiễm sắc thể giới tính 

A. XX           B. YY.                        C. XY.                            D. Y.  

Câu 30. Ở người trong số các ca xảy thai tự nhiên có bất thường NST thì tỷ lệ thai 3 là 53,7%, thể một 

là 15,3%... các dạng sống được cũng mắc các bệnh hiểm nghèo như hội chứng Đao (3NST 21), hội 

chứng Tocno ( 1NST giới tính X)…Nhận định nào sau đây về vấn đề này không chính xác?  

A. Do rồi loạn phân bào làm một hoặc một số cặp NST tương đồng không phân li tạo thành giao tử thừa 

hay thiếu một hoặc vài NST, khi thụ tinh với giao tử bình thường tạo hợp tử lệch bội. 

B. Đa số lệch bội ở người chết từ giai đoạn sớm. 

C. Hậu quả của lệch bội làm mất cân bằng hệ gen nên các thể lệch bội thường không sống được hay 

giảm sức sống 

D. NST số 21 và 23 ( cặp giới tính) ở người có kích thước lớn hơn các cặp NST khác nên mới sống sót 

được (không bị xảy thai) 

Câu 31. Đặc điểm chỉ có ở thể dị đa bội mà không có ở thể tự đa bội là  

A. Tế bào mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của hai loài khác nhau. 

B. Bộ nhiễm sắc thể tồn tại theo từng cặp tương đồng. 

C. Không có khả năng sinh sản hữu tính ( bị bất thụ). 

D. Hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào tăng lên so với dạng lưỡng bội. 

Câu 32. Cho các bệnh và hội chứng sau ở người 

(1) Bệnh ung thư máu ác tính   (2) Bệnh mù màu (3) Hội chứng Claipentơ  

(4) Bệnh đao   (5) Hội chứng tiếng mèo kêu 

Bệnh và hội chứng nào do đột biến số lượng  nhiễm sắc thể : 

A. 1, 2, 3                B. 1, 5            C. 3. 4                                  D. 3, 4, 5 



Câu 33. Một người nữ vừa mắc hội chứng đao vừa mắc hội chứng Tơc nơ, trong bộ NST của người này 

sẽ có 

A. ba NST X và một NST 21                                   B. ba NST 21 và một NST X  

C. ba NST 21 và ba NST X                                      D. một NST 21 và một NST X  

Câu 34. Trong quá trình giảm phân, giả sử ở một số tế bào có một cặp NST tự nhân đôi nhưng không 

phân li thì sẽ tạo ra các loại giao tử mang bộ NST bất thường là 

A. n + 1, n.        B. n + 1, n – 1.       C. n, 2n.                   D. n + 1 + 1, n – 1 – 1.  

Câu 35. Cơ chế phát sinh các giao tử: n – 1, n + 1 là do 

A. một cặp NST tương đồng không được nhân đôi. 

B. một hoặc một số cặp NST tương đồng không phân li ở kì sau của nguyên phân. 

C. một cặp NST tương đồng không phân li ở kì sau của giảm phân. 

D. tất cả các cặp NST không phân li. 

Câu 36. Dị đa bội là sự tăng số. 

A. bộ NST đơn bội của hai loài khác nhau.                B. bộ NST đơn bội của cùng một loài. 

C. lượng ở một vài cặp NST.                                      D. bộ NST lưỡng bội của cùng một loài. 

Câu 38. Rối loạn trong sự phân ly toàn bộ NST trong quá trình nguyên phân từ tế bào có 2n = 8 làm 

xuất hiện thể 

A. 2n+1=9.                     B. 4n=16.               C. 2n-1=7.                 D. 4n=32. 

Câu 39. Một loài thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết. Giả sử có 6 thể đột biến của loài này được 

kí hiệu từ I đến VI với số lượng nhiễm sắc thể (NST) ở kì giữa trong mỗi tế bào sinh dưỡng như sau: 

Thể đột biến I II III IV V VI 

Số lượng NST trong một tế 

bào sinh dưỡng 

48 84 72 36 60 25 

Trong các thể đột biến trên có bao nhiêu thể đa bội lẻ? 

A. 1.  B. 2.  C. 3.  D. 4. 

Câu 40.   Ở một loài thực vật lưỡng bội (2n = 8), các cặp nhiễm sắc thể tương đồng được kí hiệu là Aa, 

Bb, Dd và Ee. Do đột biến lệch bội đã làm xuất hiện thể một. Thể một này có bộ nhiễm sắc thể nào 

trong các bộ nhiễm sắc thể sau đây? 

A. AaBbDdEe.  B. AaBbEe.  C. AaBbDEe.  D. AaaBbDdEe. 

  


